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Bài 76                                            ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
[bookmark: _Toc13428622]1. Nguyên tắc điều chế kim loại
Trong hợp chất, kim loại tồn tại dưới dạng ion dương Mn+. Muốn chuyển hóa những ion này thành nguyên tử kim loại, ta thực hiện sự khử các ion kim loại.
Mn+ + ne M
[bookmark: _Toc13428623]2. Các phương pháp điều chế kim loại
[bookmark: _Toc13428624]2.1. Phương pháp nhiệt luyện
Dùng chất khử như CO, H2, C hoặc kim loại Al để khử ion kim loại trong oxit ở nhiệt độ cao. Phương pháp này được áp dụng để sản xuất kim loại trong công nghiệp:

CuO + H2  Cu + H2O

Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2
Phương pháp này có thể điều chế được những kim loại có tính khử yếu hoặc trung bình (kim loại đứng sau nhôm Al).
[bookmark: _Toc13428625]2.2. Phương pháp thủy luyện
Dùng kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion kim loại khác trong dung dịch muối. Phương pháp này được áp dụng trong phòng thí nghiệm để điều chế những kim loại có tính khử yếu. 
Zn khử Cu2+ thành Cu : Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu
Cu khử Ag+ thành Ag : Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag
[bookmark: _Toc13428626]2.3. Phương pháp điện phân
2.3.1. Điện phân hợp chất nóng chảy
Những kim loại hoạt động hóa học mạnh như K, Na, Ca, Mg, Al được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy các hợp chất của kim loại,  nghĩa là khử ion kim loại bằng dòng điện.
Dùng dòng điện một chiều trên catôt (cực âm) để khử ion kim loại trong hợp chất. Phương pháp điện phân này có thể điều chế được hầu hết các kim loại. 
Điện phân

NaCl 			  Na + 1/2Cl2
2.3.2. Điện phân dung dịch
Điều chế kim loại có tính khử trung bình hoặc yếu bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng.
			CuCl2 			 Cu + Cl2Điện phân

Phương pháp này có thể điều chế được những kim loại có độ tinh khiết cao (99,999%), dùng chế tạo các chất bán dẫn trong kĩ thuật điện tử.

2.3.3. Tính lượng chất thu được ở các điện cực
Dựa vào định luật Faraday, xác định khối lượng các chất thu được ở điện cực


 
Trong đó:
m: Khối lượng chất thu được ở điện cực (gam).
A: Khối lượng mol nguyên tử của chất thu được ở điện cực.
n: số electron mà nguyên tử hoặc ion đã cho hoặc nhận.
I: Cường độ dòng điện (ampe).
t: Thời gian điện phân (giây).
F: Hằng số Farađây (F = 96500).

BÀI TẬP
1. Từ hỗn hợp các muối sau, hãy điều chế từng kim loại riêng biệt:
a) AgNO3 và Pb(NO3)2		b) AgNO3 và Cu(NO3)2
2. Từ các chất sau : Cu(OH)2, MgO, FeS2, Cu2S, Cu(NO3)2, CaCO3, Na2SO4, NaCl, CuCl2 và FeCl3. Hãy nêu phương pháp thích hợp để điều chế Cu, Ca, Na, Mg, Fe. Viết các phương trình hóa học minh họa các phản ứng.
3. Cho biết hiện tượng xảy ra trong quá trình điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn bão hòa trong nước. Viết phương trình hóa học.
4. Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hóa trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện phân người ta thấy khối lượng catot tăng 3,45 gam. Xác định tên của kim loại.
5. Điện phân 100ml dung dịch CuSO4 0,5M với điện cực trơ trong 1 giờ, cường độ dòng điện 0,16A. 
a) Tính khối lượng đồng thu được sau khi điện phân
b) Tính nồng độ mol các ion có trong dung dịch trước và sau khi điện phân (thể tích không thay đổi).
6. Điện phân 200 ml dung dịch KOH 2M (khối lượng riêng là 1,1 g/cm3) với điện cực trơ. Khi ở catot thoát ra 2,24 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn). Biết rằng nước bay hơi không đáng kể. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi điện phân.
7. Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ trong 14 phut 15 giây, cường độ dòng điện 0,8A. Tính khối lượng bạc và thể tích khí oxi (điều kiện tiêu chuẩn) thu được.
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Bài 77 ÔN TẬP CHƯƠNG XX
[bookmark: _Toc13428628]1. Hệ thống kiến thức
[bookmark: _Toc13428629]1.1. Tính chất của kim loại
1.1.1 Tính chất vật lí
Tính dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim, tính dẻo, tính cứng,...
1.1.2. Tính chất hóa học chung của kim loại
- Tác dụng với axit
- Tác dụng với dung dịch muối
- Tác dụng với phi kim
1.1.3. Dãy điện hóa
Dãy điện hóa của kim loại cho phép dự đoán chiều của phản ứng giữa 2 cặp oxi hóa khử. Phản ứng này xảy ra theo chiều: chất oxi hóa mạnh nhất sẽ oxi hóa chất khử mạnh nhất, sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn.
[bookmark: _Toc13428630]1.2. Điều chế kim loại
1.2.1. Nguyên tắc điều chế: 	Mn+ + ne  M
1.2.2. Phương pháp điều chế: Có 3 phương pháp: Phương pháp nhiệt luyện, phương pháp thủy luyện, phương pháp điện phân.
[bookmark: _Toc13428631]1.3. Sự ăn mòn kim loại
- Ăn mòn hóa học
- Ăn mòn điện hóa
- Cách chống ăn mòn kim loại : Cách li kim loại với môi trường, dùng hợp kim chống gỉ, dùng chất chống ăn mòn, dùng phương pháp điện hóa.
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1. Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được những chất rắn nào? Viết phương trình hóa học.
2. Ngâm một lá Zn (dư) trong 100ml AgNO3 0,1M. Khi phản ứng kết thúc khối lượng lá kẽm tăng bao nhiêu gam?
3. Hoà tan hoàn toàn 28 gam vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu?
4. Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan?
5. Cho 2,06 gam hỗn hợp gồm Fe, Al, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 0,896 lít khí NO duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn). Tính khối lượng muối nitrat thu được.
6. Cho một hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe3O4 và 0,25 mol Fe vào 400 ml dung dịch HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và còn lại 2,8 gam Fe chưa tan. Xác định nồng độ mol/l của dung dịch HCl. 
7. Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn và Fe vào dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít H2 (đktc). Mặt khác, khi cho m gam hỗn hợp trên vào 250 ml dung dịch HNO3 nồng độ 4M thu được 5,152 lít khí NO duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn) và dung dịch Y. Xác định khối lượng Fe trong m gam hỗn hợp X.
8. Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện 10A trong một thời gian thu được 0,224 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn) ở anot. Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất 100%. Tính khối lượng catot tăng lên sau quá trình điện phân.
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